
TỈNH ỦY LÀO CAI ĐẢNG CỠNG SẢN VIẼT NAM
HỘI ĐỒNG THI TUYÊN CÔNG

CHỨC, VIÊN CHỨC Lào Cai' ngày ¿¿tháng 12 năm 2018
*

SỐ 0 5 -TB/HĐ

THÔNG BÁO 
về việc triệu tập thí sinh dự thi tuyển công chức, viên chức tỉnh Lào Cai, 

năm 2018

- Căn cứ Kế hoạch số 166-KH/TƯ ngày 14/9/2018 của Tỉnh ủy Lào Cai về 
tuyên dụng công chức, viên chức vào làm việc tại các cơ quan, đan vị sự nghiệp của 
Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Lào Cai năm 2018;

- Căn cứ Kế hoạch số 289/KH-ƯBND ngày 18/10/2018 của ủy ban nhân dân 
tỉnh Lào Cai về thi tuyển công chức tỉnh Lào Cai năm 2018;

- Căn cứ Quyết định số 1009-QĐ/TƯ ngày 23/11/2018 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy vê thành lập Hội đồng thi tuyển công chức, viên chức tỉnh Lào Cai, năm 2018,

Hội đồng thi tuyển công chức, viên chức tỉnh Lào Cai, năm 2018 thông báo 
triệu tập các thí sinh dự thi tuyển công chức, viên chức tỉnh Lào Cai, năm 2018 có đủ 
các điều kiện dự thi và thông báo thời gian, địa điểm thi (có danh sách kèm theo, 
được đăng tải trên Báo Lào Cai điện tử; cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ và cổng 
thông tin điện tử Tỉnh ủy: laocai.org.vn; bantochuc.laocai.org.vn).

1. Thời gian thi: Các ngày 15, 16, 17 tháng 01 năm 2019 (có lịch 
kèm theo).

2. Địa điểm thi: Tại Trường Chính trị tỉnh Lào Cai, phường Nam 
Cường, thành phố Lào Cai, tinh Lào Cai.

3. Lệ phí thi: Các trường hợp không đủ điều kiện dự thi, đã nộp lệ phí 
xin liên hệ với đồng chí Nguyễn Thị Vân Anh, Phòng Tổ chức -  Cán bộ, Ban 
Tổ chức Tỉnh ủy để nhận lại.

Hội đồng thi thông báo để thí sinh biết./.

Nơi nhân:
- Thường trực Tỉnh uỷ (báo cáo),
- Các thành viên Hội đồng thỉ,
- Báo Lào Cai (đăng tải trên Báo điện tử),
- Cổng thông tin điện tử Tinh ủy, Ban Tổ 
chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ,

- Thí sinh có tên ừong danh sách,
- Lưu Hồ sơ  H ộ i đồng (Ban Tổ chức Tinh ủy).

TRƯỞNG BAN
kiêm

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRựC

ạng Phi Vân
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TT Thời gian

1.
Thí sinh xem Danh sầchmeo số báo danh và theo phòng 
thi, sơ đồ vị trí các phòng thi; Quy chế và Nội quy thi, hĩnh 
thức thi, thời gian thi đối với từng môn thi.

13-14/01/2019

2.

Khai mạc kỳ thi bắt đầu từ 8h00:
Nghe công bố các Quyết định: Thành lập Hội đồng thi; tổ 
chức kỳ thi; thành lập Ban coi thi, Ban giám sát kỳ thi; phổ 
biến Kế hoạch thi, Quy chế thi, Nội quy thi (Thí sinh có 
mặt dự khai mạc trước 07h45 phút).

Sáng thứ ba, 
ngày 15/01/2019

3.
Thi tiếng Anh (Thí sinh có mặt để gọi vào phòng thi bắt 
đầu từ 13h30 phút).

Chiều thứ ba, 
ngày 15/01/2019

4.
Thi tin học văn phòng (Thí sinh có mặt để gọi vào phòng 
thi bắt đầu từ 7h30).

• Sáng thứ tư, 
ngày 16/01/2019

5.
Thi mồn Kiến thức chung (Thí sinh có mặt để gọi vào 
phòng thi bắt đầu từ 13h30 phút).

Chiều thứ tư, 
ngày 16/01/2019

6.
Thi viết môn Nghiệp vụ chuyên ngành (Thí sinh có mặt để gọi 
vào phòng thi bắt đầu từ 7h30 phút).

Sáng thứ năm, 
ngày 17/01/2019

7.
Thi trắc nghiệm môn Nghiệp vụ chuyên ngành (Thí sinh có 
mặt để gọi vào phòng thi bắt đầu từ 13h30 phút).

Chiều thứ năm, 
ngày 17/01/2019

( \ ỵ
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DANH SÁcáá THÍ SINÍÍ ĐANG « ỷ  D ự  THI TUYẺN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TỈNH LÀO CAI, NĂM 2018
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(Kèm th\6 fyTB/HĐ,hgà)iỳj£/12/2018 của Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức tinh Lào Cai)

TT

Tên cơ 
quan, đơn 
vị/ vị trí 

tuyển dụng

Mã
ngạch

Điều kiện tuyển dựnK " —
\ \  I?

/ y  T h í sinh đăng  ký d ự  th i

Trình độ 
đào tạo

Chuyên
ngành Yêu cầu khác

TT
dăng

ký
Họ và tên

Ngày, 
tháng , 

năm  sinh
N ữ

D ân
tộc

T rìn h  độ đào tạo

Điều kiện khác

Đủ diều kiện dự 
thi (Đủ ĐK), 

không đủ diều 
kiện (Không Đủ 

ĐK), lý do
Trinh độ Chuyên ngành

Loại 
hình đào 

tạo

A Các Ctf quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy

I Vãn phòng Tỉnh ủy (04 chỉ ti£u) - Tỗng Hs: 04

1

Chuyên 
viên tổng 
hợp(l)

01.003

Đại học 
chính 

quy trờ 
lên

Tài chính - 
Tin dụng

Có kinh nghiệm 
công tác; là Đảng 
viên Đảng Cộng 

sản Việt Nam

1 Tống Quang 
Nghĩa 06/11/1978 Kinh Đại học Tài chính - tín 

dụng
Chính
quy Đàng viên ĐủĐK

Chuyên 
viên tổng 
hợp (2)

01.003

Đại học 
chính 

quy trở 
lên

Tài nguyên 
môi trường

Có kinh nghiệm 
công tác; là Đàng 
viên Đảng Cộng 

sản Việt Nam

1 Đinh Kiến Quốc 26/11/1995 Kinh Đại học Công nghệ sinh 
học

Chính
quy Đảng viên ĐÙĐK

2 Văn thu - 
Lưu trữ 01.005 Trung

cấp

Văn thư, 
lưu trữ, thu 

viện
ỉ Hà Thị Phương 12/11/1984 Thái Trung cấp Thư viện Chính

quy
Con thương 

binh 4/4 ĐÙĐK

3
Chuyên 
viên quàn 
trị

01.003

Đại học 
chính 

quy trở 
lên

Ké toán

Cỏ kinh nghiệm 
công tác; là Đảng 
viên Đảng Cộng 

sản Việt Nam

1 Đinh Thị Tường 
Hoa

31/7/1990 Kinh Đại học Kê toán Chính
quy Đảng viên ĐÙĐK

II Ban Nội chỉnh Tỉnh ủy ( 01 chì tiêu); Tổng IỈS: 03

1
Chuyên 
viên nội 
chính

01.003

Đại học 
chính 

quy trở 
lên

Các 
chuyên 

ngành kỹ 
thuật: Tài 
nguyên - 

Môi 
trường;

Là Đảng viên Đảng 
Cộng sán Việt 

Nam, có it nhất 3 
năm tham gia công 
tác tại các cơ quan, 
đơn vị thuộc các cơ

1 Hoàng Văn Huy 28/12/1984 Kinh Thạc sỹ
ĐH Đja chính; 

Ths Quản trị kinh 
doanh

Chính
quy

Đảng viên, trên 
■ 3 năm kinh 

nghiệm
Đủ ĐK

2 Vũ Tiến Dũng 16/5/994 Kinh Đại học Công nghệ kỹ 
thuật môi trường

Chính
quy Đảng viên

Không đủ ĐK, 
không đủ thời công 
tác 03 năm

c X
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TT

Tên cơ 
quan, dơn 
vị/ vị trí 

tuyển dụng

Mã
ngạch

Điềiị kiệatuycndụng , T h í sinh đ ăn g  ký d ư  th i

Trình độ 
đào tạo

\ \  o  
Vv 

Chuỳ^n 
ngànn^v,

r

A ^àu kh ịp '

/
TT

đăng
ký

H ọ và tên
Ngày, 
tháng , 

năm  sinh
N ữ

Dân
tộc

T rìn h  độ đào tạo

Điều kiện khác

Đủ điều kiện dự 
thi (Đủ ĐK), 

không đù điều 
kiện (Không Đủ 

ĐK), lý do
Trình độ Chuyên ngành

Loại 
hình đào 

tạo

Xây dựng; 
Quản lý 
đầu tư

quan khôi nội 
chính.

3 Giàng Chẩn Hòa 30/12/1992 Mông Đại học
Quàn lý tài 

nguyên rừng và 
môi trường

Chính
quy

Đàng viên, 02 
năm trong quân 

đội

Không đù ĐK, 
không đủ thời công 
tác 03 năm

III Ban Tổ chức Tình ủy ( 01 chi tiêu); Tỗng HS: 01

1

chuyên viên 
Quản lý 
phát triển 
nguồn nhân 
lực

01.003 Đại học 
trở lên

Các 
chuyên 

ngành liên 
quan đến 
nhiệm vụ 

chính sách - 
tiền lương

Là Đàng viên Đảng 
Cộng sản Việt Nam 1 Đỗ Thị Ngọc 

Diệp 02/08/1988 Nữ kinh Đại học Kế toán Vừa làm 
vừa học Đảng viên Đủ ĐK

IV Ban Dân Vận Tỉnh ủy (01/chỉ tiêu); Tổng HS: 03

1

Chuyên 
viên Công 
tác dân tộc, 
tôn giáo

01.003 Đại học 
trở lên

Quản lý 
văn hóa; 
Xã hội 

học; Khoa 
học xã hội 

và nhân 
vân

Là Đàng viên Đảng 
Cộng sản Việt Nam

1 Giàng Seo 
Chúng 09/10/1985 Mông Đại học Quản lý Văn hóa Chính

quy
Đảng viên; Xác 

nhận xã 135 Đủ ĐK

2 Đặng Trường 
Lâm 19/8/1984 Kinh Đại học Triết học Chính

quy Đảng viên Đủ ĐK

3 Vàng Seo Hàng 10/08/1992 Mông Đại học Quản lý Nhà nước Vừa lam 
vừa học

Đảng viên; 
Quân nhân xuất 

ngũ
Đủ ĐK

B Các cơ quan MTTQ, đoàn thể tỉnh

I Mặt trận  Tỗ quốc Tỉnh ( 02 chỉ tiêu); Tổng HS: 13

1 Thào Seo Sì 20/4/1995 Mông Đại học Quản lý đất đai Chính
quy Đủ ĐK
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Tên cơ 
quan, đom 
vị/ vị trí 

tuyển dụng

Mã
ngạch

T h í sinh đăng  ký d ự  th i

Trình độ 
đào tạo

Chuyên
ngành H ọ và tên

Ngày, 
tháng , 

năm  sinh
N ữ

D ân
tộc

T rìn h  độ đào  tạo

Trinh độ Chuyên ngành
Loại 

hình đào 
tạo

Điều kiện khác

Đủ điều kiện dự 
thi (Đủ ĐK), 

không đủ điều 
kiện (Không Dủ 

DK), lý do

Chuyên 
viên Dân 
chù pháp 
Luật

01.003
Đại học 
trở lên

Quản lý 
đất đai; 

Quản lý tài 
nguyên và 

môi 
trường; 

Luật

Nguyễn Kiều 
Trang

24/7/1996 Nữ Tày Đại học Luật Kinh tế Chính
quy

Nguyễn Hoàng 
Anh 09/10/1993 Nữ Kinh Đại học Quản lý đất đai Chính

quy

Sa Minh Lệ 29/5/1991 Nữ Thái Đại học Kỹ thuật môi 
trường

Chính
quy

Nguyễn Hoàng 
Nam 24/10/1992 Kinh Thạc sỹ Quản lý đất đai Chinh

quy

Hà Phương 
Thảo 30/9/1996 Nữ Kinh Đại học Quản lý đất đai Chính

quy

Đỗ Hằng Nga 18/3/1994 Nữ Kinh Đại học Quản lý đất đai Chính
quy

Phạm Ngọc 
Nam 28/7/1994 Tày Đại học Ngành luật kinh tế Chính

quy

Nguyễn Thảo 
Luyến 03/10/1995 Nữ Kinh Đại học Luật Chính

quy

10 Sùng Dao 15/4/1994 Mông Đại học Quản lý đất đai Chính
quy

Đủ ĐK

Đủ ĐK

Đủ ĐK

Đủ ĐK

Đủ ĐK

ĐủĐK

Đủ ĐK

Đủ ĐK

Đủ ĐK

Văn thư, 
lưu trữ 01.003 Đại học 

trở lẽn

Quàn trị 
văn phòng: 

Văn thư

Lương Khánh 
Hả

05/11/1994 Tày Đại học Lưu trữ học Chính
quy

Vàng Thi Thìn 22/6/1988 Nữ Thu Lao Đại học Quản trị Văn 
phòng

Chính
quy

Đủ ĐK

Đủ ĐK



TT

Tên cơ 
quan, đơn 
vị/ vị trí 

tuyển dụng

Mã
ngạch

Đ iề i kiệ^ tuyềri dụn^ . \  'a \ T hí sinh đ ăn g  ký d ự  th i

Trình độ 
đào tạo

C hiỉyệq’
ngàntí''" V/ Ỵêu cầu khác

TT
đăng

ký
Họ và tên

Ngày, 
tháng , 

năm  sinh
N ữ

D ân
tộc

T rìn h  độ đào tạo

Điều kiện khác

Đủ điều kiện dự 
thi (Đủ ĐK), 

khống đủ điều 
kiện (Không Đủ 

ĐK), lý do
Trình độ Chuyên ngành

Loại 
hình đào 

tạo

lưu trư
3 Sùng Minh Hồ 05/08/1994 Mông Đại học Khoa học thư viện

Chính
quy ĐủĐK

n Liên đoàn Lao động tình (05  chỉ tiêu); Tổng số HS: 13

1

Chuyên 
viên Công 
nghệ thông 
tin

01.003 Đại học 
trở lên

Công nghệ 
thông tin

1 Ngô Đức Anh 02/06/1990 Kinh Đại học
Công nghệ thông 

tin
Chính
quy

Đủ ĐK

2
Trương Hoàng 

Thế Anh 24/12/1986 Tày Đại học
Công nghệ thông 

tin
Vừa làm 
vừa học

Đủ ĐK

3
Nguyễn Thị 

Minh Lý 21/02/1994 Nữ Tày Đại học
Công nghệ thông 

tin
Chinh
quy

Đủ ĐK

2 Văn thư, 
lưu trữ 01.004

Cao 
đẳng trở 

lên

Quản trị 
văn phòng; 

Văn thư, 
lưu trữ

1 Mai Thị Thảo 01/01/1989 Kinh Cao Đẳng
Quản trị Văn 

phòng
Chính
quy

Đủ ĐK

3

Chuyên 
viên công 
tác công 
đoàn ngành 
(02 chi tiêu)

01.003 Đại học 
trở lên

Tài chính - 
Kế toán

1 Bùi Thị Phuợng 27/5/1989 Nữ Kinh Đại học Kê toán Chính
quy

Đủ ĐK

2 Trần Thị Điểm 04/05/1987 Nữ Kinh Đại học
Tài chính - Ngân 

hàng
Vừa làm 
vừa học

Đủ ĐK

3
Đặng Thị Mai 

Phương
21/7/1994 Nữ Kinh Đại học Kế toán

Chính
quy

Đủ ĐK

4 Nguyễn Thị Lan 
Hương

09/10/1993 Nữ Kinh Đại học Tài chính - Ngân 
hàng

Chính
quy

Đủ ĐK

5
Hoàng Thị mỹ 

Giang
04/08/1996 Nữ Tày Đại học Quản lý Nhà nước

Chính
quy

Không đủ ĐK, 
không đúng chuyên 
ngành
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Điều kiện tuyễịi dụnịgrpQ Q tỊ Ứ C f!ỉ T hí sinh đăng ký d ự  th i

Tên cơ 
quan,đom 
vị/ vị trí 

tuyển dụng

Mã
ngạch

v * \ Á

ký

* ' ì
J J

Ngày, 
tháng , 

năm  sinh

T rình  độ đào tạo Đủ điều kiện dự
TT Trình độ 

đào tạo
Chuyên
ngành Yêu cẳũV híc _ H ọ và tên N ữ

D ân
tộc Trình độ Chuyên ngành

Loại 
hình đào 

tạo

Điều kiện khác
thi (Đủ ĐK), 

không đủ diều 
kiện (Không Đủ 

ĐK), lý do

6 Nguyễn Thị Kim 
Quỳnh 17/01/1992 Nữ Kinh Đại học Kê toán Chinh

quy Đủ ĐK

7 Hà Thị Lan Anh 08/3/1985 Nữ Tày Đại học Kế toán Vừa làm 
vừa học Đủ ĐK

Chuyên 
viên công 
tác công 
đoàn cấp 
huyện

1 Hoàng Thị Vân 26/12/1983 Nữ Tày Đại học Kế toán Vừa làm 
vừa học

Đảng viên Đủ ĐK

4 01.003 Đại học 
trở lên

Tài chính - 
Kế toán

2 Lưu Thị Phương 
Thảo 09/9/1990 Nữ kinh Đại học Tài chinh - Ngân 

hàng
Chính
quy

Đảng viên; Con 
thương binh 

hạng 4/4
Đủ ĐK

IU Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh (02 chỉ tiêu); Tồng số IỈS: 08

1

Chuyên 
viên Ban 
Tuyên giáo - 
Chinh sách - 
Luật pháp

01.003 Đại học Tài chính -
1 Phạm Thj Kiều 

Oanh 29/3/1990 Nữ Kinh Đại học Tài chính - ngân 
hàng

Chính 
quy (giỏi) ĐủĐK

trở lên Ngân hàng
2 Đinh Thị Huyền 

Trang 23/6/1989 Nữ Kinh Đại học Kế toán Vừa làm 
vừa học Đủ ĐK

1 Đồng Thị 
Nguyên Thảo 25/3/1980 Nữ Kinh Đại học Quản trị nhân lực Vừa làm 

vừa học Đủ ĐK

2
Nguyên Thị 
Diệu Thúy

25/8/1995 Nữ Giáy Đại học Quản trị nhân lực
Chính
quy Đủ ĐK

Chuyên 
viên Ban

Đại học 
trở lên

Quản trị 
nhân lực

3 Cao Thị Miến 16/6/1996 Nữ Dao Đại học Quản trị nhân lực Chính
quy Đủ ĐK

2 Gia đình - 
Kinh tế - xã  
hội

01.003

4 Nguyễn Phi 
Hừng

23/01/1996 Kinh Đại học Quản trị tổ chức 
và nhân sự

Chính
quy Đủ ĐK

5 Nguyễn Thị Nga 20/3/1990 Nữ Kinh Thạc sĩ Quản trị nhân lực Đủ ĐK.

' 6
Phạm Thị Minh 

Phương 09/10/1995 Nữ Kinh Đại học Quản trị nhân lực
Chính

quy
ĐỦĐK
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Điều kiện tuyển dụng ị. ' í  ^ ; c *

3  ' C ] *  Ị T hí sinh đăng  ký d ự  th i

Tên cơ 
quan, đom 
vị/ vị trí 

tuyển dụng

Mã
ngạch

v * \

Yêu cầu khác ' V dănị.

ý
N gày, 
th áng , 

năm  sinh

T rìn h  độ đào tạo Đủ điều kiện dự'
TT Trình độ 

đào tạo
Chuyên
ngành Họ và tên N ữ

D ân
tộc Trinh độ Chuyên ngành

Loại 
hình đào 

tạo

Điều kiện khác
thi (Đù ĐK), 

không đủ điều 
kiện (Không Đủ 

ĐK), lý do

IV Hội Nống dân tỉnh (01 chì tiêu); Tổng số HS: 07

1
Trần Thị Huyền 

Trang 03/10/1988 Nữ Kinh
Thạc sỹ; 
Đại học

Quản lý Kinh tế; 
Luật kinh tế; Kinh 

tế

Chính
quy ĐÙĐK

Chuyên 
viên kinh tế -

Đợi học 
chính

Nông, lâm 
nghiệp; 
Quản ¡ý 
kinh té

2
Đặng Thị Thu 

Thịnh 07/4/1993 Nữ Dao Đại học Kinh tế
Chính
quy ĐủĐK

I 01.003 3 Giàng Seo 
Phùng 06/4/1995 Nữ Mông Đại học Khuyến nông Chính

quy ĐủĐK
xã hội quy

4 Hoàng Anh Du 01/09/1990 Tày Đại học Nông lâm kết hợp Chính
1|U>

Đảng viên ĐÙĐK

5 Vàng A Din 26/5/1996 Mông Đại học Quản lý tài 
nguyên rừng

Chính
L ị m

ĐÙĐK

6
Hoàng Thị Minh 

Phương 10/12/1996 Nữ Kinh Đại học
Kinh tê nông 

nghiệp
Chính

l|UN ĐÙĐK

7 Cao Xuân Thùy 20/8/1994 Nữ Giáy Đại học Phát triên nông 
thôn

Chính
qu\ ĐÙĐK

V Tỉnh Đoàn (08 chì tiêu); Tổng số Hs: 17

Chuyên 
viên công 
tác tuyên 
giáo

Đại học 
chính 

quy trở 
lên

Không quá 30 tuổi; 
cỏ năng khiếu 
trông công tác 

đoàn; Là đoàn viên 
Đoàn Thanh niên 
Cộng sản Hổ Chí 
Minh hoặc đảng 
viên Đảng Cộng 

sản Việt Nam

1 Nguyên Thu 
Giang 10/3/1994 Nữ Kinh Đại học

ỊÀ
Lịch sử Chinh

quy
Đoàn viên Đủ ĐK, chuyên 

ngành gần

/ 01.003

Báo chi 
tuyên 

truyền: 
Văn hóa

2 Bùi Thị Chiêm 19/11/1993 Nữ Mường Đại học Báo chí Chính
quy Đoàn viên DÙĐK

3
Nguyễn Văn 

Tuân 05/01/1990 Tày Thạc sỹ Văn hỏa học Chính
quy Đoàn viên ĐủĐK



TT

Tên cơ 
quan, đom 
vị/ vị trí 

tuyển dụng

Mã
ngạch

....... ............ ................  ..............1|-<; Ị
Điều kiện tuyển dụng ụ. Ó \

V ' p d  u  o  . ! .......... ..  ...................................
ĩ '  0  ^  Ị  ị  1 T h í sinh đăng  ký d ự  th i

• ■ ;

Trình độ 
đào tạo

Chuyên
ngành

\  . •¥•
\ \  i\ \

Yêu cầu khác
ký

/  ^  / /  
/  < > //

— H ọ và tên
Ngày, 
tháng , 

năm  sinh
Nữ

D ân
tộc

T rìn h  độ dào  tạo

Điều kiện khác

Đủ diều kiện dự 
thi (Đủ ĐK), 

không đủ điều 
kiện (Không Đủ 

ĐK), lý do
Trình độ Chuyên ngành

Loại 
hình đào 

tạo

2

Chuyên 
viên thanh 
niên nông 
thôn, công

01.003

Đại học 
chính 

quy trở 
lên

Tài chính - 
Ke toán 1 Lê Hà Khương 

Anh 09/5/1992 Thái Đại học Tài chính- Ngân 
hàng

Chính
quy

Đoàn viên Đ ủĐK

Chuyên 
viên thanh 
niên nông 
thôn, công 
nhân và đô 
thị (2)

01.003

Đại học 
chính 

quy trở 
lên

Nông, lâm 
nghiệp

1
Phùng Minh 

Tháng 11/4/1992 Kinh Đại học

Đại học lâm 
nghiệp chuyên 

ngành Quản lý tài 
nguyên và Môi 

trường

Chính
quy

Đảng viên ĐÙĐK

2 Trần Quang 
Điệp 19/01/1995 Kinh Đại học Quản lý tài 

nguyên rừng
Chinh
quy

Đoàn viên Đ ủĐK

3 Lục Thanh sác 11/4/1996 Tày Đại học Lâm nghiệp Chính
quy

Đảng viên; Giây 
xác nhận hộ 
nphèn r.ân

ĐÙĐK

3

Chuyên 
viên công 
tác đoàn 
két tập hợp

01.003

Đại học 
chính 

quy trở 
lên

Các 
chuyên 

ngành kinh 
tế

1 Đặng Thanh 
Tùng 05/11/1992 Kinh Đại học Kế toán Chính

quy Đoàn viên ĐÙĐK

4

Chuyên 
viên công 
tác tổ chức - 
Kiểm tra

01.003

Đại học 
chính 

quy trở 
lẽn

Xây dựng 
Đảng và 

chính 
qityền nhà 

nước

1 Phạm Quang 
Khánh 26/12/1995 Kinh Đại học

Xây dựng Đảng 
và chính quyền 

nhà nước

Chính
quy Đảng viên Đ ủĐK

2 Nguyễn Hải 
Nam 17/7/1996 Kinh Đại học

Xây dựng Đảng 
và chính quyền 

nhà nước

Chính
quy

Đoàn viên ĐÙĐK

3 Nguyền Thị 
Loan 24/8/1995 Nữ Kinh Đại học

Xây dựng Đảng 
và chính quyền 

nhà nuớc

Chính
quy Đoàn viên ĐÙĐK



tí

SA.V

TT

Tên cơ 
quan, đơn 
vị/ vị trí 

tuyển dụng

Mã
ngạch

Điều kiện tuyển dụng
'■■■( ; • l-n  ! <'. i

\ ............
T h í sinh đăng  ký d ự  th i

Trình độ 
đào tạo

Chuyên
ngành

.  \  
Yêu cầu khác Sffikíg

ky >
[■'

Ngày, 
tháng , 

năm  sinh
N ữ

Dân
tộc

T rìn h  độ đào tạo

Điều kiện khác

Đủ điều kiện dự 
thi (Đủ ĐK), 

không đủ diều 
kiện (Không Đủ 

ĐK), lý do
Trình độ Chuyên ngành

Loại 
hình đào 

tạo

5

Chuyên 
viên hoạt 
động VHVN- 
TDTTvà 
vui chơi 
giải trí cho 
thiếu nhi

01.003

Đợi học 
chính 

quy trở 
lên

Các
chuyên
ngành

Có năng khiếu văn 
hóa văn nghệ, thê 

đục thế thao

1
Hoàng Cao 

Hùng
19/5/1994 Tày Đại học Quản lý Giáo dục

Chính
quy

Đoàn viên ĐÙĐK

2
Phùng Thị Vân 

Huế
26/12/1992 Kinh Đại học Kế toán

Chinh
quy

Chưa cỏ xác 
nhận kết nạp 

đoàn

Đủ ĐK, hoàn thiện 
trước khi thi

3
Nguyễn Thị Mai 

Quyên
06/8/1996 Nữ Kinh Đại học Công tác xã hội Chinh

quy
Đoàn viên ĐÙĐK

4
Nguyễn Hoàng 

Trung Hải
12/10/1988 Kinh Đại học Công nghệ may

Chính
quy

Đoàn viên ĐủĐK

6

Công tác 
bồi dưỡng, 
phát triển

01.003

Đại học 
chính 

quy trở

Các
chuyên
ngành

Có năng khiếu văn 
hóa văn nghệ, thể 

đục thể thao
1

Nguyễn Khánh 
Vân 26/12/1995 Nữ Kinh Đại học Quản trị nhân lực Chính

quy
Đoàn viên ĐủĐK

Công tác 
bồi dưỡng, 
phát triển 
năỉĩíT khiếu

01.004
Cao 

đẳng trở 
lên

Các
chuyên
ngành

Có năng khiếu văn 
hóa văn nghệ, thể 

đục thể thao
1 Nguyễn Duy 

Trương 19/01/1995 Tày Cao đẳng Quản lý đất đai Chinh
quy

Đảng viên ĐủĐK

c Đơn vị sự nghiệp cấp tinh

i Trường Chính trị tình Lào Cai (01 chỉ tiêu); Tồng số HS: 02

1 Thông tin - 
thư viện

v.1 0 .0

2.07

Cao 
đẳng trở 

lên

Công nghệ 
thông tin; 
Thông tin - 

thư viện

1 Lường Thị Quý 16/10/1988 Nữ Thái Cao đẳng Quản trị mạng 
máy tính

Con thương 
binh 4/4 ĐÙĐK

2 Vàng Văn Nhất 01/09/1996 Giáy Cao đẳng Khoa học thư viện
Chính
quy

ĐÙĐK
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TT

Tên cơ 
quan, đơn 
vị/ vị trí 

tuyển dụng

Mã
ngạch

--------------------------------------------- - * : *
Điều kiện tuyển dụng

" T 5 A N  y £ \ \  """....... ......... ....... ................
' p  t-’ ú ‘ c  ) -Ị T h í sinh đăng ký d ự  th i

Trình độ 
đào tạo

Chuyên
ngành

V ' , A
' \ **)

Yêu cầu khác đăng
J ì jV /
H f o y i  tên

Ngày, 
tháng , 

năm  sinh
N ữ

Dân
tộc

T rìn h  độ dào tạo

Điều kiện khác

Đủ diều kiện dự 
thi (Đủ DK), 

không dù điều 
kiện (Không Đủ 

ĐK), lý do
Trình độ Chuyên ngành

Loại 
hình đào 

tạo

D Các huyện, thành ủy, đảng ủy

I Thành ủy Lào Cai ( 05 chỉ tiêu); Tỗng số HS: 21

1

Chuyên 
viên tham 
mưu phụ 
trách công 
tác ¡ịch sử 
Đảng, dư 
luận xã hội.

01.003
Đại học 
trở lẽn

Sư phạm; 
Báo chỉ— 

Tuyên 
truyền; 

Xây dựng 
Đảng và 

quản lý xã 
hội

Là Đàng viên Đàng 
Cộng sản Việt Nam

1 Nguyễn Phương 
Dung 08/01/1985 Nữ Kinh Đại học Chinh trị học Vừa làm 

vừa học Đảng viên ĐÙĐK

2 Nguyễn Thị Mai 
Linh 25/8/1995 Nữ Kinh Đại học Chính trị học Chính

quy Đảng viên ĐÙĐK

3
Nguyễn Thị 
Ngọc Quỳnh 10/10/1988 Nữ Kinh

Thạc sỹ ( 
triết học); 
Đại học 
Giáo dục

Giáo dục chính trị Chính
quy Đảng viên ĐÙĐK

2
Chuyên 
viên Công 
tác dân vận

01.003
Đại học 
trở lên

Xây dựng 
Đảng và 

chính 
quyển Nhà 

nước; 
Quản lý 
nhân sự; 

Luật.

Là Đảng viên Đảng 
Cộng sản Việt Nam

1 Nguyễn Thj 
Thanh Huyền 12/07/1995 Nữ Kinh Đại học Luật

Chính
quy

(Giỏi)
Đảng viên ĐÙĐK

2 Lê Thị Thúy Hà 03/10/1992 Nữ Tày Đại học Chính trị học Chính
quy Đảng viên Đủ ĐK, chuyên 

ngành gần

3 Bùi Ngọc Dũng 24/8/1995 Kinh Đại học
Xây dựng Đảng 
và chính quyền 

nhà nước

Chính 
quy (giỏi) Đảng viên Đ ủĐ K

3

Chuyên 
viên mặt 
trận tĩnh 
vực giám 
sát và phản 
biện xã hội.

01.003
Đại học 
trở lên

Xây dựng 
Đảng và 

chính 
quyền Nhà 

nước; 
Hành 
chính; 

Luật; Kinh 
tế; Quàn 
trị kinh

1 Nguyễn Thùy 
Trang 09/6/1991 Nữ Kinh Đại học

Ngành Luật; 
Quản trị kinh 

doanh

Chính
quy

Con thương 
binh thương tật 

21 %
Đ ủĐK

2 Nguyễn Thị 
Binh 26/02/1993 Nữ Kinh Đại học Luật

Chinh
quy ĐÙĐK

3
Nguyễn Thị 

Thảo 13/4/1993 Nữ Tày Đại học Ke toán Vừa làm 
vừa học

Không đủ ĐK, 
không đúng 
chuyên ngành

4
Nguyễn Đức 

Chung 08/10/1991 Kinh Đại học Quản trị kinh 
doanh

Chinh
quy ĐÙĐK

____
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Điều kiện tuyễn dụng ' 1^0 ỵ-YO T hí sinh dăng  ký d ự  th i

Tên cơ 
quan, đarn 
vị/ vị trí 

tuyển dụng

Mã
ngạch

... ...

v >
^  
ỉ  ỉ  i

T rìn h  độ đào tạo Đủ điều kiện dự
TT Trình độ 

đào tạo
Chuyên
ngành

Yêu cầu khác
Ngày,

N ữ
Dân Loại 

hình đào 
tạo

Điều kiện khác
thi (Đủ ĐK), 

không dù điều 
kiện (Không Đủ 

ĐK), lý do

đăng
ký

'"'IIộáSH IỊn tháng , 
năm  sinh

tộc Trình độ Chuyên ngành

doanh
5 La Kim Anh 04/08/1995 Nữ Tày Đại học Kinh tế

Chính
quy

ĐÙĐK

1
Phạm Thị Thanh 

Thúy
20/9/1993 Nữ Kinh Đại học

Phát triển nông 
thôn

Chinh
quy

ĐÙĐK

2 Dương Thị 
Tuyến 24/5/1994 Nữ Dao Đại học Quản lý Nhà nước Chinh

quy
ĐÙĐK

3 Phạm Ngân Hà 10/12/1991 Nữ Kinh Đại học Kinh tế Chinh
quy

ĐÙĐK

Nông 
nghiệp; 
Quản lý 
kinh tể;

4
Nguyễn Văn 

Minh
10/4/1994 Kinh Đại học Quản lý Nhà nước

Chinh
quy

ĐÙĐK

Chuyên 
•viên Công 01.003 Đại học

5 Phạm Thi Hoài 17/11/1996 Nữ Kinh Đại học Quản lý Nhà nước
Chinh
quy ĐủĐK

4 tác Hội 
nông dân

trở lẽn Quàn lý 
nhà nước; 
Chính trị 

học

6
Vũ Thị Thu 

Thảo
05/01/1995 Nữ Kinh Đại học

Xã hội học, khoa 
Lý luận Chính trị 

và Xã hội

Chinh
quy

Đủ ĐK

7 Tẩn Pham Phú 09/09/1995 Nữ Dao Đại học Chính trị học
Chinh
quy

ĐÙĐK

8 Giàng A Hòa 06/12/1996 Mông Đại học Quản lý Nhà nước
Chính
quy ĐÙĐK

9 Vũ Tuấn Anh 13/6/1996 Kinh Đại học Quản lý Nhà nước
Chính
quy

Đảng viên ĐủĐK

5
Chuyên 
viên công 
tác phụ nữ

01.003 Đại học 
trở lên■

Sư phạm, 
phụ vận, 

công tác xã 
hội

1 Trần Út Ngọc 10/10/1991 Nữ kinh Đại học Quản lý Giáo dục
Chính
quy

Chuứng nhận 
con người hoạt 
động bị nhiễm 
chất độc hóa 

học

ĐÙĐK

n Huyện ủy Sa Pa (08 chỉ tiêu); Tổng sô HS: 12

1
Chuyên 
viên tong
ỉu iu

01.003
Đại học 
trở lên

Công tác 
xã hội

Là Đảng viên Đảng 
Cộng sản Việt Nam

Lê Phương Thảo 08/12/1994 Kinh Đại học Công tác xã hội Chinh
quy

Đàng viên ĐủĐK
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TT

Tên cơ 
quan, đom 
vị/ vị trí 

tuyển dụng

Mã
ngạch

...... .............. -  ------¡rr-c—
Điều kiện tuyễn dụng Ị / * ) ^  \  ^  ■1 T h í sinh đăng  ký d ự  th i

Trình độ 
dào tạo

Chuyên
ngành

\ t  p  ) 

VYêu cầu khác X

T U  v

VlsT—

Ị  • Ị

—  V o  / /
v U ồ y p tè n

Ngày, 
thảng , 

năm  sinh
N ữ

Dân
tộc

T rìn h  độ đào tạo

Điều kiện khác

Đủ điều kiện dự 
thi (Đủ ĐK), 

không đủ điều 
kiện (Không Đủ 

ĐK), lý do
Trình độ Chuyên ngành

Loại 
hình đào 

tạo

2
Chuyên 
viên công 
tác tuyên

01.003
Đại học 
trở lên

Hành
chính

Là Đảng viên Đảng 
Cộng sản Việt Nam 1 Lê Xuân Hồng 20/9/1987 Kinh Đại học Hành chính học Vừa làm 

vừa học Đảng viên ĐủĐK

3

Chuyên 
viên công 
tác phụ nữ

01.003 Đại học 
trở lên

Chính sách 
công 1 Nguyễn Thùy 

Linh 12/3/1994 Nữ Kinh Đại học Chính trị học Chinh
quy ĐÙĐK

Chuyên 
viên công 
tác phụ nữ

01.003
Đại học 
trở lẽn

Tài chính - 
Kê toán 1 Nguyễn Thị Kim 

Dung 05/10/1990 Nữ Kinh Đại học Kê toán - kiểm 
toán

Vừa làm 
vừa học ĐÙĐK

4
Chuyên 
viên công 
tác đoàn (1)

01.003
Đại học 
trở lên Luật

Không quá 30 tuổi; 
có năng khiếu 

trong hoạt động 
đoàn, đội; Là đoàn 
viên Đoàn Thanh 
niên Cộng sản Hô 

Chí Minh hoặc 
đảng viên Đảng 

Cộng sản Việt Nam

1 Trần Thanh Tú 09/6/1993 kinh Đại học Luật Kinh tế Chinh
quy Đảng viên ĐÙĐK

2 Hoàng Thị Hẹn 19/8/1995 Nữ Tày Đại học Luật Kinh tế Chính
quy xã 135 ĐÙĐK

5

Chuyên 
viên công 
tác đoàn (2) 
- (02 chi 
tiêu)

OỊ.003 Đại học 
trở lên

Các 
chuyên 

ngành xã 
hội

Không quá 30 tuổi; 
có năng khiếu 

trong hoạt động 
đoàn, đội; Là đoàn 
viên Đoàn Thanh 
niên Cộng sản Hồ 

Chí Minh hoặc 
đảng viên Đảng 

Cộng sản Việt Nam

1 Tẩn Nảy Phin 08/9/1994 Dao Đại học
Chính trị học - 

chuyên ngành Sư 
phạm triết học

chính quy 
(Giỏi) ĐÙĐK

2 Nông Như 
Quỳnh 13/05/1995 Nữ Tày Đại học Xã hội học Chính

quy

Chưa có xác 
nhận kết nạp 

đoàn

Đủ ĐK, hoàn thiện 
trước khi thi

3 Tháo A Dê 03/10/1992 Mông Đại học Quản lý Giáo dục Chinh
quy

xã đặc biệt khó 
khàn

ĐủĐK

4 Sần Văn Phức 20/02/1993 Giáy Thạc sỹ Quản lý Văn hóa Vùng khó khăn ĐÙĐK

5 Vàng Tả Mẩy 06/12/1996 Nữ Dao Đại học Công tác xã hội Chính
quy

Chưa có xác 
nhận kết nạp 

đoàn

Đủ ĐK, hoàn thiện 
trước khi thi
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TT

Tên cơ 
quan, đơn 
vị/ vị trí 

tuyển dụng

Ma
ngạch

Điều kiện tuyển dụng

Trình độ 
đào tạo

Chuyên
ngành Yêu cầu khác

T h í sinh đăng  ký dự  th i

và tên
Ngày, 
tháng , 

năm  sinh
N ữ

Dân
tộc

T rìn h  độ đào tạo

Trình độ Chuyên ngành
Loại 

hình đào 
tạo

Điều kiện khác

Đủ diều kiện dự 
thi (Đủ ĐK), 

không đủ điều 
kiện (Không Đù 

ĐK), lý do

Chuyên 
viên công 
tác đoàn (3)

01.003 Đại học 
trở lên

Tài chính - 
ngân hàng

Không quá 30 tuổi; 
có năng khiếu 
trong hoạt động 
đoàn, đội; Là đoàn 
viên Đoàn Thanh 
niên Cộng sản Hồ 
Chí Minh hoặc 
đảng viên Đảng 
Cộng sản Việt Nam

Hà Đức Anh 12/7/1996 Tày Đại học Tài chính - ngân 
hàng

Chinh
quy ĐủĐK

III Huyện ủy Bảo Yen (OS chỉ tiêu); Tổng số HS : 21

Chuyên 
viên Tổng 
hợp

01.003

Kinh tể:
Quản trị

kinh
Đại học doanh;

chính Hành
quy trở chính; Xây

lên dựng Đàng 
và chỉnh 

quyền Nhà 
nước

Là Đảng viên Đảng 
Cộng sản Việt 

Nam; Dưới 30 tuổi; 
Nam

Dương Mạnh 
Thắng 14/11/1989 Kinh Đại học Quản trị kinh 

doanh
Chính
quy Đảng viên Đủ ĐK

Lý Thị Xuân 12/4/1993 Nữ Dao Đại học Luật Chinh
quy Đủ ĐK

Chuyên 
viên công
iAr> \ A r t t 01.003

Đại học 
chính

Xây dựng 
Đảng và 

chính 
quyển Nhà 
nước: Xã

Bùi Bích 
Phương 01/5/1995 Nữ Tày Đại học Lịch sử Chinh

quy Đủ ĐK

Dưới 30 tuổi; Là 
người địa phương
U rìX r*  c i r t h  c A r tr r  i r t i

Đoàn Thùy 
Dương 28/10/1995 Nữ Kinh Đại học Luật Quốc tế

Chinh
quy Đảng viên Đủ ĐK



----------------------------------------Ị_,-------------
Điều kiện tuyển dụnịí 2   ̂ry 'rị C Í ^ Ị ị  1 T hí sinh đăng ký dự  thi

Tên cơ 
quan, đtfn 
vị/ vị trí 

tuyển dụng

Mã
\ \ * \  

Yêu cầu k h a t^ ;

____ ỵ  & / /  

ù ể  ^ l ĩ ọ  và tên
Ngày, 
tháng , 

năm  sinh

T rình  độ đào tạo Đủ điều kiện dự
TT ngạch Trình độ 

đào tạo
Chuyẽn
ngành

( :ụ \ ,  

' ky
N ữ

Dân
tộc Trình độ Chuyên ngành

Loại 
hình đào 

tạo

Điều kiện khác
thi (Dủ ĐK), 

không đù diều 
kiện (Không Đủ 

ĐK), lý do

trận lên hội nhăn 
văn; Luật; 
Quản trị 

kinh doanh

huyện 4 Nông Thị Kim 
Thi 12/8/1996 Nữ Tày Đại học Luật Chinh

quy Đủ ĐK

5
Mai Quang 

Trung 20/8/1994 Kinh Đại học
Xây dựng đảng và 
chính quyền nhà 

nước

Chính
quy Đủ ĐK

6 Trần Minh Hiếu 08/8/1991 kinh Đại học Quản trị kinh 
doanh

Chính
quy Đảng viên Đủ ĐK

Chuyên ngành khác

1 Vũ Trung Đức 28/11/1993 Kinh Đại học Công nghệ kỹ 
thuật môi trường

Chính
quy

Đảng viên Đủ ĐK

Chuyên 
viên công 
tác Đoàn

01.003

Đại học 
chinh

Công tác 
thanh thiếu 
niên; Tài 
nguyên — 

Môi trường

phải cỏ năng khiếu 
trong hoạt động 

đoàn, đội; Không 
quá 30 tuồi; Là 
đoàn viên Đoàn 
Thanh niên Cộng 
sản Hồ Chi Minh 
hoặc đảng viên 
Đàng Cộng sản 
Việt Nam; Nam

2 Vũ Mạnh Hùng 06/11/1994 Kinh Đại học Quản lý đất dai
Chính
quy

(Giỏi)
Đảng viên Đủ ĐK

J
quy trở 

lên 3 Lương Tuấn Uy 09/4/1989 Tày Đại học Khoa học môi 
trường

Chinh
quy ĐủĐK

4 Sùng Seo Dìn 17/02/1995 Mông
QĐ tốt 

nghiệp dại 
học

Công tác thanh 
thiếu niên

Chính
quy

Không đù ĐK, 
không có bằng íốt 
nghiệp đại học

1 Lâm Thị Thu 
Mến 10/4/1995 Tày Đại học Bảo vệ thực vật Chính

quy

2 Vàng A Phủ 26/4/1996 Mông
QĐtốt 

nghiệp đại 
học

Chăn nuôi thú y Chính
quy

Không đủ ĐK, 
không cỏ bằng tốt 
nghiệp đại học

3 Ngải Seo Cớ 29/7/1995 Mông
QĐ tốt 

nghiệp đại 
học

Chăn nuôi thú y Chính
quy

Không đủ ĐK, 
không có bằng tốt 
nghiệp đại học
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Điều kiện tuyỉ^ SụỈỊỗ o  G ^
V\ ¿  \ ì> -----------------

T h í sinh đăng  ký d ự  th ỉ

Tên cơ 
quan, đơn 
vị/ vị tri 

tuyển dụng

Mã
ngạch

NỒVửTt
Y ê u c m S a c í

Ạ ỳ
77

N gày, 
tháng , 

năm  sinh

T rìn h  độ đào tạo Đủ điều kiện dự
TT Trình độ 

đào tạo
Chuyên
ngành 'íă n g

ký
Họ và tên N ữ

Dân
tộc Trình độ Chuyên ngành

Loại 
hình đào 

tạo

Điều kiện khác
thi (Đủ ĐK), 

không đủ diều 
kiện (Không Đủ 

ĐK), lý do

3
Chuyên 
viên Công 01.003 Đại học 

trở lên

Xây dựng 
Đảng và 

chính

Không quá 30 tuổi; 
Có năng khiếu 

trong hoạt động 
đoàn, đội; Là đoàn 
viên Đoàn Thanh

2 Đỗ Tú Linh 20/10/1993 Nữ Kinh Thạc sỹ
Lịch sử Đảng 
cộng sản Việt 

Nam

Đủ ĐK (nộp sau 01 
ngày)

tác đoàn quyền Nhà 
nước; Luật 

kinh té

niên Cộng sản Hồ 
Chí Minh hoặc 
đảng viên Đàng 

Cộng sản Việt Nam

3 Thào Anh Tuấn 16/6/1993 Mông Đại học Luật Kinh tế
Vừa làm 
vừa học Đủ ĐK

4 Sùng Seo Áo 20/3/1996 Mông Đại học
Xây dựng Đảng 
và chinh quyền 

nhà nước

Chính
quy Đù ĐK

V Huyện ùy Bát Xát (04 chỉ tiêu); Tổng số HS: 14

1 Kế toán 1 Nguyễn Thị 
Hồng Vân

17/8/1992 Nữ Kinh Đại học Tài chính ngân 
hàng

Chính
‘l“ì

Đảng viên Đủ ĐK

Không quá 30 tuổi; 
Cỏ năng khiếu 

trong hoạt động 
đoàn, đội; Là đoàn 
viên Đoàn Thanh 
niên Cộng sản Hồ 

Chí Minh hoặc

1 Trần Trung Đức 01/7/1995 Kinh Đại học Thúy Chính
quy Đủ ĐK

Chuyên 
viên công 
tác đoàn

Các 2 Trần Thị Nguyệt 28/4/1995 Nữ Kinh Đại học Khoa học môi 
trường

Chinh
quy

Đảng viên Đủ ĐK

2 01.003
Đại học 
trở lên

chuyên 
ngành 

khoa học
3 Sờ Có Suy 03/7/1992 Hà Nhì Đại học

Văn hóa các dân 
tộc thiểu số Việt 

Nam

Chinh
quy

Đảng viên Đủ ĐK

đảng viên Đảng 
Cộng sản Việt Nam

4 Sùng Thị Mai 12/7/1992 Nữ Mông Đại học Khoa học Môi 
trường

Chính
quy ĐủĐK •

1 Dương Thu 
Trang 16/10/1991 Nữ Kinh Đại học Ngân hàng Chinh

quy Đảng viên Đủ ĐK
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Điều kiện tujỊển d ị n ^  ' : c  ỉ ^  
* ¡1

T hí sinh đăng kỷ d ự  th i

Tên cơ 
quan, đơn 
vị/ vị trí 

tuyển dụng

Mã
ngạch

\ ^ Y  Ố
%  ,1 / /

/}

Ngày,
T rin h  độ đào tạo Đủ điều kiện dự

TT Trình độ 
đào tạo

Chuyên
ngành Họ và tên N ữ

D ân Loại 
hình đào 

tạo

Điều kiện khác
thi (Dù OK), 

không đủ điều 
kiện (Không Đủ 

ĐK), lý do

Yêu cai» dăng
ký

tháng , 
năm  sinh

tộc Trình độ Chuyên ngành

2 Nguyễn Thị 
Khánh Hòa 08/11/1995 Nữ Dao Đại học Luật Kinh tế

Chinh
quy Đủ ĐK

3
Chuyên 
viên công 
tác phụ nữ

01.003
Đại học 
trở lên

Luật; Tài 
chinh - 

Ngăn hàng

3 Nguyên Thị 
Kiều Trang 01/3/1993 Nữ Kinh Đại học Kê toán Chinh

quy Đủ ĐK

4 Phạm Thị Bích 23/3/1993 Nữ Kinh Đại học Luật Chính
quy Đủ ĐK

5 Âu Thị ChiÊn 07/8/1989 Nữ Tày Đại học Ngành Luật Chính
quy Đủ ĐK

6 Ly Giờ Gụ 07/11/1987 Nữ hà Nhì Đại học
Tài chính- Ngân 

hàng
Chính

l|ll\
Đảng viên Đủ ĐK

Chuyên 
viên công 
tác Hội

1 Ngô Thùy Linh 12/10/1994 Nữ Kinh Đại học Quản trị kinh 
doanh

Chính
w

Đủ ĐK

4 01.003
Đại học 
trở lên

Quản trị 
kinh doanh

2 Giàng Mỉ 04/11/1990 Nữ Mông Đại học Quản trị kinh 
doanh

Vừa làm 
vừa học

Đảng viên Đủ ĐK

Nông dân
3 Nguyễn Thị 

Hồng Nhung 12/7/1991 Nữ Giáy Đại học Quản trị kinh 
doanh

Chính
quy Đù ĐK

VI Huyện ủy Mường Khương (03 chỉ tiêu); Tổng số Hs: 24

1 Lô Văn Lý 09/01/1990 Nùng Đại học Chính trị học
Chính
quy Đủ ĐK

2 Nông Văn 
Phong 11/4/1995 Nùng Đại học Giáo dục Quốc 

phòng - An ninh
Chính
quy

Đủ ĐK
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------------------------------------- t i < f —
Điều kiện tuyển d^i Ig" ! rỊ- Q  ị

“H-H------ >■ T  »

5 H Ứ c ) " T h í sinh đăng ký d ự  th i V,

Tên cơ 
quan, đơn 
vị/ v| trí 

tuyển dụng

Mã
ngạch

X \ * x

- é

/ /
Ngày, 
tháng , 

năm  sinh

T rìn h  độ đào tạo Dủ diều kiện dự
TT Trình độ 

đào tạo
Chuyên
ngành

Y« y & ư 'Yêu câu y  IIọ và tên N ữ
D ân
tộc Trình độ Chuyên ngành

Loại 
hình đào 

tạo

Điều kiện khác
thi (Đù ĐK), 

không đủ điều 
kiện (Không Đủ 

ĐK), lý do

Ầay aựng 
Đảng và 3 Long Văn

Ị  li"  lí'
20/3/1990 Nùng Đại học Chính trị học Chính

quy
Đủ ĐK

chính 
quyền Nhà 4 Nguyên Tiên 

Nroc
30/12/1993 Kinh Đại học Giáo dục công 

dân
Chính

quv
Đủ ĐK

1 Giáo vụ 01.003 Đại học 
trở lên

nươc; 
Hành 

chính; Vãn 
thư, lưu

'• 5 Lèng Văn Hữu 06/3/1993 Nùng Đại học Kỹ thuật Nông 
nghiệp

Chính
quy

Không đủ ĐK, 
không đúng chuyên 
ngành

trữ; Sư 
phạm; Báo 6 Sùng Thị Hoa 26/02/1996 Mông Đại học Sư phạm Lịch sử Chính

quv
ĐủĐK

chí tuyên 
truyền 7 Nguyễn Thanh

iU ìu-
13/9/1993 Kinh Đại học Chính trị học Chính

quv
Đù ĐK

8 LồThế Mới 05/05/1995 Nữ BỒY Đại học Sư phạm sinh học Chinh
quv

Đủ ĐK

9 Lù Đức Khôi 01/4/1994 Nùng Đại học Sư phạm Địa lý Chính
quy Đủ ĐK

1 Vàng Seo Di 15/5/1993 Mông Đại học
Xây dựng Đảng 
và Chính quyền 

nhà nước

Chính
quy

Đảng viên Đủ ĐK

2 CưMỷ 25/6/1995 Mông Đại học
Văn hóa các dân 
tộc thiểu số Việt 

Nam

Chính
quy

vùng kinh tế 
đặc biệt khó 

khăn
Đủ ĐK

Công tác 
thanh thiếu 
■niên, văn 
hóa, xây 

dựng đảng, 
sư phạm

Không quá 30 tuổi; 
có năng khiếu 

trong hoạt động

3 Lù Ỷ Văn 14/3/1995 Nùng Đại học Quản lý nhà nước Vừa làm 
vừa học Đảng viên

Không đủ ĐK, 
không đúng chuyên 
ngành

2
Chuyên 
viên công 
tác Đoàn

01.003 Đại học 
trở lên

đoàn, đội; Là đoàn 
viên Đoàn Thanh 
niên Cộng sàn Hồ

4
Tăng Thị Thanh 

Xuân
29/9/1994 Nùng Đại học

Văn hóa các dân 
tộc thiểu số Việt 

Nam

Chính-
quy Đoàn viên ĐủĐK

Chí Minh hoặc 
đảng viên Đảng 

Cộng sản Việt Nam
5

Phùng Thị Mỹ 
Duyên 23/08/1995 Dao Đại học Sư phạm Địa lý Chinh

quy Đoàn viên ĐủĐK



TT

Tên cơ 
quan, đom 
vị/vị trí 

tuyển dụng

Mã
ngạch Trình độ 

đào tạo
Chuyên
ngành

T hí sinh đăng  kỷ d ự  thi

Họ và tên
N gày, 
tháng , 

năm  sinh
N ữ

D ân
tộc

T rìn h  độ đào tạo

Trình độ Chuyên ngành
Loại 

hình đào 
tạo

Điều kiện khác

Đủ điều kiện dự 
thi (Đủ ĐK), 

không đủ điều 
kiện (Không Đủ 

DK), lý do

Sùng A Đức 16/9/1995 Mông
Giấy chứng 

nhận tốt 
nghiệp

Quản lý Văn hóa Chính
quy

Đoàn viên
Không đủ ĐK, 
chưa có bằng tốt 
nghiệp đại học

Thào Seo Quáng 14/01/1994 Mông Đại học
Xây dựng Đảng 
và Chính quyền 

nhà nước

Chính
quy Đoàn viên Đủ ĐK

Chuyên 
viên công 
tác Mặt 
trận

01.003
Đại học 
trở lên

Luật; 
Hành 

chính, Xây 
dựng Đảng 

và chỉnh 
quyển Nhà 

nước; 
Khoa học 
xã hội và 
nhân văn

Nguyễn Thu 
Thảo

02/12/1994 Nữ Kinh Đại học Kê toán Chính
quy

Sùng Quang 05/7/1996 Mông Đại học Quản lý Nhà nước Chính
quy

Phạm Thu Hằng 19/3/1995 Kinh Đại học
Ngành Luật Kinh 

tế
Chính
quy

Đặng Thùy 
Dung 17/12/1994 Kinh Đại học Luật Chinh

quy

Ma Seo Khoa 08/9/1996 Mông Đại học Công tác xẫ hội Chinh

Dương Mạnh 
Quân

15/4/1992 Giáy Đại học Chính trị học Chinh

Nùng Bích Na 15/9/1995 Nùng Đại học Quản lý nhà nước Chinh
quy

Lù Thị Liên 08/4/1995 Nùng Đại học Công tác xã hội Chính
quy

Không đù ĐK, 
không đúng chuyên 
ngành

Đủ ĐK

Đủ ĐK

Đủ ĐK

Đủ ĐK

Đủ ĐK

Đủ ĐK

Đủ ĐK

VII Huyện úy Si Ma Cai (04 chi tiêu); Tổng số Hs: 32

Sùng A Chơ

Cao Thị Thoa

Phạm Thùy 
Trang

21/7/1994

24/3/1993

08/12/1995

Nữ

Nữ

Mông

Nùng

Kinh

Đại học

Đại học

Đại học

Khoa học thư viện

Quản trị nhân lực

Lưu trữ học

Chính
quy

Chính

s uy
Chinh
quy

Đủ ĐK

Đủ ĐK

Đủ ĐK



C’ A  ■ V

K . ., V  ' \
Đ iều k ỊệÃ tty ể^ y iiạ ịÚ Y , ) 3 T h í sinh đăng  ký d ự  th i

Tên cơ 
quan, đơn 
vị/ vị trí 

tuyển dụng

Mã
ngạch

‘V \

Chuyên^
ngành

1 
 ̂

t

M

Ngày, 
tháng , 

năm  sinh

T rin h  độ đào tạo Dủ điều kiện dự
TT Trình độ 

đào tạo

TT
đăng

kỷ
Họ và tên N ữ

D ân
tộc Trình độ Chuyên ngành

Loại 
hình đào 

tạo

Điều kiện khác
thi (Đủ ĐK), 

không đủ điều 
kiện (Không Đủ 

ĐK), lý do

4 Ngải Seo Vảng 21/11/1995 Mông Đại học Quản lý Nhà nước Chính
‘l».v

Đủ ĐK

5 Lỉn Xuân Thùy 26/02/1996 Nữ Giáy Đại học Sư phạm Lịch sử Chính
qu\ Đủ ĐK

Văn thư, 
lưu trữ

Cao

Văn thư 
lưu trữ 6 Sùng Seo Chúng 09/8/1994 Mông Đại học Chính trị học Chính

l|U> Đủ ĐK

1 01.004 đẳng trở 
lên

hoặc các 
chuyên 7 Hà Thị Phương 17/02/1993 Nữ Kinh Cao đẳng Kê toán Chính

CỊIIN Đảng viên Đủ ĐK
ngành
khác 8 Đào Đức Ngọc 27/02/1994 Kinh Cao đẳng Giáo dục tiểu học Vừa làm 

vừa học Đủ ĐK

9 Lùng Văn Hải 13/9/1995 Nùng Đại học Quản trị nhân lực Chính
quy Đù ĐK.

10 Lưu Xuân Quý 03/8/1993 Tày Cao đẳng Quản trị nhân lực Chính
quy Đủ ĐK

11 Dư Lan Anh 11/06/1995 Mông Đại học Quản lý nhà nước Chính
‘Ll*v

Đảng viên Đủ ĐK

12 Tráng Seo Lù 16/7/1995 Mông Đại học Lâm nghiệp Chính
quy Đủ ĐK

13 Triệu Thị Mùi 06/4/1995 Nữ Dao Đại học Lưu trữ học
Chính
quy Đủ ĐK

1 Séo Khái Tân 10/12/1989 Thu Lao Đại học Tâm lý học giáo 
dục

Chỉnh
quy

Đảng viên Đủ ĐK

2 Vàng Văn Đông 08/7/1996 Thu Lao Đại học Công tác xã hội Chính
quy

Đủ ĐK

3 Giàng Seo Sênh 20/10/1985 Mông Đại học Công tác xẫ hội Vừa làm 
vừa học

Đảng viên Đủ ĐK

2

Chuyên 
viên công 
tác mặt 
trận

01.003 Đọi học
Tâm lý 

giáo dục: 4 Ly Seo Chính 17/9/1996 Mông Đại học Xã hội học Chính
quy Đủ ĐK

trở lên Công tác 
xã hội 5 Thàn Thị Đào 17/4/1996 Nùng Đại học Công tác xã hội Chính

quy Đủ ĐK



f / c  /  V a  \ỉ I < /  . .1 \  -  '•

TT

Tên cơ 
quan, dơn 
vị/ v| trí 

tuyển dụng

Mã
ngạch

------------------' í  S  ị  W A N ì V ;
Đ iề ^ lđ lậ ta ỵ & d ụ ạ g ý - c ì^ ị T h í sinh đăng  ký d ự  th i

Trình độ 
dào tạo

V ì
C h u y V  
ngành ''

7 Ỉ Ị )
^  Ýêd cầu khác

TT
đăng

kỷ
Họ và tên

Ngày, 
tháng , 

năm  sinh
N ữ

D ân
tộc

T rình  độ đào tạo

Điều kiện khác

Đủ điều kiện dự 
thi (Đủ ĐK), 

không đủ điều 
kiện (Không Đủ 

ĐK), lý cĩo
Trinh độ Chuyên ngành

Loại 
hình đào 

tạo

6 Giàng A Dìn 09/10/1987 Mông Đại học Giáo dục chính trj Chính
quy Đủ ĐK

7 Đặng Thị Hồng 30/8/1995 Nữ Dao Đại học Tâm lý học giáo 
dục

Chính
quy Đù ĐK

8 Lồ Phà Diển 03/05/1995 Nữ Tu dí Đại học Công tác xã hội Chính
quy

Băng đại học 
chưa chứng 

thực

Đù ĐK, hoàn thiện 
trước khi thi

3
Chuyên 
viên công 
tác đoàn (1)

01.003
Đại học 
trở lên

Quản lý 
vân hóa

Không quá 30 tuổi; 
có nâng khiếu 

trong hoại động 
đoàn, đội; Là đoàn 
viên Đoàn Thanh 
niên Cộng sản Hồ 

Chí Minh hoặc 
đảng viên Đảng 
Cộng sản Việt 

Nam; Là người dân 
tộc thiểu số

1 Giàng Chúng 
Sang 02/09/1988 Mông Đại học Quản lý Văn hóa Vừa làm 

vừa học Đảng viên
Đù ĐK, do đã có 

thời gian hợp đồng 
4 năm

2 Sùng Seo Ly 13/9/1992 Mông Đại học Quản lý Nhà nước Vừa làm 
vừa học Đảng viên

Không dù ĐK, 
không đúng chuyên 
ngành

3 Lý Minh Hồng 05/05/1990 Mông Đại học Lâm nghiệp Vừa làm 
vừa học

Không đủ ĐK, 
không đúng chuyên 
ngành

4 Sùng Seo Phà 13/11/1994 Mông Đại học
Xây dựng Đảng 
và chính quyền 

nhà nước

Chinh
quy

Không đủ ĐK, 
không đúng chuyên 
ngành

5 Lý Chiến Sách 20/10/1991 Mông Đại học
Văn hóa các dân 
tộc thiểu số Việt 

Nam

Chinh
quy Đủ ĐK

6 Vàng Seo Tênh 27/8/1994 Mông Đại học
Văn hóa các dân 
tộc thiểu số Việt 

Nam

Chính
quy Đủ ĐK

Không quá 30 tuổi; 
có năng khiếu 

trong hoạt động

1 Chấu Thị Sáng 27/7/1996 Nữ Mông Đại học Công tác xã hội Chính
quy Đủ ĐK

2 Thào Thị 
Phương

10/11/1994 Nữ Pa Dí Đại học Công tác xã hội Chính
quy Đủ ĐK



TT

Tên cơ 
quan, đom 
vị/ vị trí 

tuyển dụng

Mã
ngạch

Điều kiện tuyển 4ụnị» Ị ì 0  c
------------—:---- Ị----------------------------------------------------------------------------------------- -—------------------------------ ———________________
1 ■ ■ ’ Ị Ị  T h í sinh đăng  ký d ự  th i

Trình độ 
đào tạo

Chuyên
ngành

V

Yêu cầu ìtÌN&H;
ky

w
Họ và tên

Ngày, 
tháng , 

năm  sinh
N ữ

Dân
tộc

T rìn h  độ đào tạo

Điều kiện khác

Đủ điều kiện dự 
thi (Đủ ĐK), 

không đủ điều 
kiện (Không Đủ 

ĐK), lý do
Trình độ Chuyên ngành

Loại 
hlnh dào 

tạo

4
Chuyên 
viên công 
tác đoàn (2)

01.003 Đại học 
trở lên

Công tác 
xã hội

đoàn, đội; Là đoàn 
viên Đoàn Thanh 
niên Cộng sản Hồ 

Chí Minh hoặc 
đảng viên Đảng 
Cộng sàn Việt 

Nam; Là người dân 
tộc thiểu sổ

3 Hảng Thị Lan 20/11/1996 Nữ Mông Đại học Công tác xã hội Chính
quy Đủ ĐK

4
Hoàng Đình 

Tuấn 02/6/1995 Tày Đại học Công tác xã hội Chính
quy Đủ ĐK

5 Thào Dinh 05/07/1995 Mông Đại học Công tác xã hội Chính
quy Đủ ĐK

VIII Huyện ủy Văn Bàn ( 06 chỉ tiêu); Tổng số : 16

1
Chuyên 
viên tổng 
hợp

01.003 Đại học 
trở lên

Luật; Tài 
chính -kế 

toán

Là Đảng viên Đảng 
Cộng sản Việt Nam

1 Tạ Thị Thủy 09/5/1989 Kinh Đại học Kê toán Vừa làm 
vừa học Đảng viên Đủ ĐK

2 Vũ Bách Khanh 02/9/1992 Kinh Đại học Kê toán Vừa làm 
vừa học

Đảng viên; Con 
bệnh binh hạng

2/3
Đủ ĐK

2

Chuyên 
viên Tổ 
chức xây 
dựng Đảng

01.003 Đại học 
trở lên

Xây dựng 
Đảng và 

chính 
quyền Nhà 
nước; Sư 

phạm; Lịch 
sử

Là Đảng viên Đảng 
Cộng sản Việt Nam

1 Hoàng Thi 
PViirrmo

14/8/1991 Nữ Kinh Đại học Lịch sử Chính
. iiuv

Đảng viên Đù ĐK

2 Dương Thị Điệp 19/12/1992 Nữ Tày Đại học Tâm lý học giáo 
dục

Chính
quy Đảng viên Đủ ĐK

3 Hoàng Văn Sự 25/9/1992 Tày Đại học Quản lý Nhà nước Chính
quy

Đảng viên; Giây 
chứng nhận 

vùng m
Đủ ĐK

3

Chuyên 
viên Công 
tác Hội phụ 
nữ (ỉ)

01.003 Đại học 
trở tên

Báo chí và 
tuyên 

truyền; 
Luật; Nông 
lâm nghiệp

1
Hoàng Thị 

Trang Nhung 11/10/1995 Nữ Tày Đại học
Khoa học Môi 

trường
Chính
quy Đủ ĐK

2 Nguyễn Thị 
Quyên 20/10/1990 Nữ Kinh Đại học Kinh tế Nông 

nghiệp
Chính
quy ĐủĐK



TT

Tên cơ 
quan, đom 
vị/ vị trí 

tuyển dụng

Mã
ngạch Trình độ 

đào tạo

_____ ỊLịLjưụ±
Điều kiện tuyển ^ụng : T  o  c i l

Chuyên
ngành

T hí sinh đăng  kỷ d ự  th i

H ọ và tên
Ngày, 
tháng , 

năm  sinh
N ữ

Dân
tộc

T rìn h  độ đào tạo

Trình độ Chuyên ngành
Loại 

hình dào 
tạo

Điều kiện khác

Đủ điều kiện dự 
thi (Đủ ĐK) 

không đủ điều 
kiện (Không Đù 

ĐK), lý do

Chuyên 
viên Công 
tác Hội phụ 
nữ (2)

01.003 Đại học 
trở lên

Báo chí và 
tuyên 

truyền;
Luật; Sư 

phạm

Tạ Thị Huế 08/3/1992 Nữ Kinh Đại học Chính trị học Chính
quy Đảng viên Đủ ĐK

Hoàng Thanh 
Huyền 20/10/1992 Nữ Tày Đại học

Giáo dục công 
dân- Giáo dục 
quốc phòng

Chính
quy Đảng viên Đủ ĐK

Chuyên 
viên Công 
tác đoàn (1)

01.003
Đại học 
trở lên

Thanh 
thiếu niên; 
Sư phạm; 
Quản trị 
nhân lực

Không quá 30 tuổi; 
có năng khiếu 

trong hoạt động 
đoàn, đội; Là đoàn 
viên Đoàn Thanh 
niên Cộng sản Hồ 

Chí Minh hoặc 
đảng viên Đàng 

Cộng sản Việt Nam

Hoàng Văn 
Quỳnh 23/4/1996 Nùng Đại học Sư phạm lịch sử

Chính
quy

(Giỏi)

Giấy xác nhận 
vùng III Đủ ĐK

Lý Ngọc Sơn 08/7/1995 Tày Đại học Công tác thanh 
thiếu niên

Chinh
quy

Giấy xác nhận 
vùng III Đù ĐK

Đặng Thị 
Phượng

18/9/1995 N ữ kinh Đại học Công tác thanh 
thiếu niên

Chinh Đủ ĐK

Ma Thị Tuyên 20/12/1995 Nữ Xa Phó Đại học Tâm lý học giáo 
dục

Chính
quy Xã 135

Không đủ ĐK, 
không đúng chuyên 
nnành___________

Hoàng Thị Kim 
Thoa 24/10/1993 Nữ Tày Đại học Quản trị nhân lực Chính

quy Đủ ĐK

Chuyên 
viên công 
tác đoàn (2)

01.003 Đại học 
trở lên

Bảo chí - 
Tuyên 

truyền; Tài 
nguyên 

môi 
trường; Lu 

ật

Không quá 30 tuổi; 
có nâng khiếu 

trong hoạt động 
đoàn, đội; Là đoàn 
viên Đoàn Thanh 
niên Cộng sản Hồ 

Chi Minh hoặc 
đảng viên Đảng 

Cộng sản Việt Nam

Nguyễn Thùy 
Vân 06/06/1991 Nừ Kinh Đại học Công nghệ kỹ 

thuật môi trường
Chính
quy Đảng viên ĐủĐK

Nguyễn Văn 
Thiệp 19/12/1995 Kinh Đại học Khoa học Môi 

trường
Chính
quy Đủ ĐK



Điều kiện tuyển dụng V\ *
■ - V .

T h í sinh đăng  ký dự  th i

Tên cơ 
quan, đơn 
vị/ vị trí 

tuyển dụng

Mã
ngạch

, ___o ' y /
’ Y

Ngày, 
tháng , 

năm  sinh

T rìn h  độ đào tạo Đủ điều kiện dự
TT Trình độ 

đào tạo
Chuyên
ngành Yêu cầu khác đăng

ký
Họ và tên N ữ

D ân
tộc Trình độ Chuyên ngành

Loại 
hình đào 

tạo

Điều kiện khác
thi (Dủ ĐK), 

không đủ diều 
kiện (Không Đủ 

DK), lý do

IX Huyện ủy Bảo Thắng (07 chi tiểu); Tổng số Hs: 16

ì
Chuyên 
viên Tổng 
hợp

01.003
Đợi học Tài nguyên Là Đảng viên Đảng

1 Đinh Thanh 
Phượng 10/10/1991 Nữ Kinh Đại học Công nghệ môi 

trường
Chinh
quy Đảng viên Đủ ĐK

trở lên môi trường Cộng sản Việt Nam

2 Luu Tiến Dũng 20/05/1989 Tày Đại học
Quản lý tài 

nguyên rừng và 
môi trường

Chính
quy Đảng viên Đủ ĐK

2

Kiêm tra 
viên công 
tác kiểm 
tra, giám 
f§Éf 1 .

01.003 Đại học 
trở lên Kè toán Là Đảng viên Đảng 

Cộng sản Việt Nam ì Lê Kiến Quyết 15/10/1982 Kinh Đại học Kê toán
Chính
quy Đảng viên Đủ ĐK

1 Trần Thị Duyên 25/6/1993 Nữ Kinh Đại học Kinh tế Chỉnh
quy Đủ ĐK

2 Ma Hồng Lĩnh 20/02/1994 Nữ Tày Đại học Kinh tế Chính
quy Đủ ĐK

3 Giáo vụ 01.003 Đại học 
trở lên

Các 
chuyên 

ngành kinh
3 Kiều Thị Lụa 15/5/1982 Nữ Kinh Đại học Kê toán Vừa làm 

vừa học
Đảng viên; Con 
thương binh B Đủ ĐK

. Ẩ tề
4 Đàm Thị Thanh 

Loan 01/8/1990 Nữ Kinh Đại học Tài chính- Ngân 
hàng

Chính
quy Đủ ĐK

5 Trần Thị Tường 
Vy

22/7/1991 Nừ Kinh Đại học Kẻ toán
Chinh
quy ĐÙĐK

4
Chuyên 
viên công 
tác phụ nữ

01.003 Đại học 
trở lên Kế toán 1 Lâm Thị Yên 20/7/1992 Nữ Kinh Đại học Kê toán Vừa làm 

vừa học Đủ ĐK

1 Nguyễn Hoàng 
Dương 13/7/1994 Kinh Đại học Quản lý đất đai Chính

quy Đảng viên Đủ ĐK
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TT

Tên cơ 
quan, đ<m 
vị/ vị trí 

tuyển dụng

Mã
ngạch

-------------------------------------- ---------------DỊ
Điều kiện tuyển dụịié 1 rr* Q

-------------- ì-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
c  V* ^  • \  * TM sinh đăng  ký d ự  th i

Trình độ 
đào tạo

Chuyên
ngành

\ \ * \
V  V v
» n S ' 7'Yêu cầu K im £^

• T T Í

/ > , - /C- / /

r^Tỉọ  và tên
N gày, 
tháng , 

năm  sinh
N ữ

Dân
tộc

T rìn h  độ đào tạo

Điều kiện khác

Đủ điều kiện dự 
thi (Đủ ĐK), 

không đủ diều 
kiện (Không Dù 

DK), lý do
Trình độ Chuyên ngành

Loại 
hình đào 

tạo

5

Chuyên 
viên công 
tác Đoàn 
(03 chi tiêu)

01.003 Đợi học 
trở lên

Các 
chuyên 

ngành kinh 
tế; Nông 
nghiệp

Không quá 30 tuổi; 
có năng khiếu 

trong hoạt động 
đoàn, đội; Là đoàn 
viên Đoàn Thanh 
niên Cộng sản Hồ 

Chí Minh hoặc 
đàng viên Đàng 

Cộng sản Việt Nam

2 Nguyễn Thị 
Vinh 05/02/1995 Nữ Tày Đại học Nông lâm kết hợp Chính

quy Đủ ĐK

3
Trần Thị Hoài 

Linh 18/10/1992 Nữ Kinh Đại học Quản lý đất dai Chính
quy Đủ ĐK

4 Lê Thủy 02/8/1992 Nữ Kinh Đại học Tài chính - Ngân 
hàng

Chính
quy

Đủ ĐK

5
Phạm Ngọc 

Bích 01/4/1994 Nữ Kinh Đại học Kinh tế nông 
nghiệp

Chính
quy Đủ ĐK

6 Vũ Minh Hiếu 14/10/1994 Kinh Đại học Tài chính - ngân 
hàng

Chính
quy Đủ ĐK

7 Trần Huy Hoàng 01/4/1995 Kinh Đại học Quản trị kinh 
doanh

Chính
quy Đủ ĐK

X Đảng uỷ Khổi Doanh nghiệp tình (01 chỉ tiêu)

ỉ
Chuyên 
viên tông 
hợp

01.003
Đại học 
trở lên

Kê toán 
hoặc 

chuyên 
ngành kinh 

tế

Là Đàng viên Đảng 
Cộng sản Việt Nam

1
Ngô Thị Kim 

Oanh 29/10/1990 Nữ Kinh Đại học Kê toán
Chính
quy

Đàng viên Đủ ĐK

2 Nguyễn Thị 
Huyền Trang 15/8/1995 Nữ Kinh Đại học Ngành Kinh tế Chinh

quy
Đảng viên Đủ ĐK

XI Sở Giao thông - Vện tải

1
Phòng Ké 
hoạch, Tài 
chính

01.003
Đại học 
trờ lên

Kinh tê, tài 
chính, Kê 

toán
1 Phan Mỹ Linh 13/6/1995 Nừ’ Kinh Đại học Kinh tế Đủ ĐK

2
Phòng Kiến 
trúc, quy 
hoạch

01.003 Đại học 
trở lên

Xây dựng, 
Kiến trúc, 
Giao thông 

vận tải

1 ĐỖ Viết Linh 17/12/1990 Kinh Đại học Kiến trúc Đủ ĐK
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®iê,ụ kiện tuyên dụng/ K Ị  Ị T hí sinh đăng ký d ự  th i

Tên cơ 
quan, đơn 
vị/ vị trí 

tuyển dụng

Mã

c y /
•— / y

Ngày, 
tháng , 

năm  sinh

T rình  độ đào  tạo Đủ điều kiện dự
TT

ngạch Trình độ 
đào tạo

C huyền^
ngành

Yêu cầu khác
T I

đăng
ký

H ọ và  tên N ữ
Dân
tộc Trình độ Chuyên ngành

Loại 
hình đào 

tạo

Điều kiện khác
thi (Đủ ĐK), 

không đủ điều 
kiện (Không Đủ 

ĐK), lý do

XII Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Luật, Hành 
chính, 

Quản lý 
chính sách, 
Quản lý xã 
hội, Kanh 

tế, các 
nhóm 

chuyên 
ngành xã 

hội

/ Nguyễn Trọng 
Thái 10/10/1995 Tày Đại học Công tác xã hội Đủ ĐK

1
Phòng 

Người có 
công

01.003 Đại học 
ừờ lên 2 Nguyễn Thị 

Thục Uyên 19/8/1995 Nữ Kinh Đại học Luật kinh tế Đủ ĐK

3 Bùi Trọng Thiện 29/3/1994 Kinh Đại học Kinh tế Đủ ĐK


